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Luật thuế 
 
Tăng cường chống gian lận thuế  
 
Phạm Thị Trang Vân 
 
Tiếp thu tinh thần tạo ra một sân chơi bình ñẳng cho mọi doanh nghiệp do Luật Doanh 
nghiệp 2005 và Luật ðầu tư 2005 khởi xướng, Luật Quản lý thuế ñã ñược Quốc hội 
thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2006 và bắt ñầu có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 7 năm 
2007 với mục ñích thống nhất quản lý tất cả các quy ñịnh thuế riêng rẽ. 
 
Luật Quản lý thuế ñược xem như một bước tiến quan trọng trong việc quản lý thu chi 
của ngân sách Nhà nước bởi nó quy ñịnh một cách thống nhất các thủ tục áp dụng với 
mọi loại thuế và các nguồn khác của ngân sách Nhà nước. Theo ñạo luật mới này, các 
thủ tục về quản lý thuế sẽ ñơn giản hơn và góp phần nâng cao trách nhiệm của cơ quan 
có thẩm quyền trong việc ñảm bảo các quyền của người nộp thuế. 
 
Nhằm hướng dẫn chi tiết việc thực hiện các quy ñịnh của Luật Quản lý thuế, ngày 28 
tháng 5 năm 2007, Chính phủ ñã ban hành Nghị ñịnh 85/2007/Nð-CP (“Nghị ñịnh 85”). 
Nghị ñịnh gồm ba chương và 48 ñiều tập trung hướng dẫn người nộp thuế trong việc 
ñăng ký, kê khai, tính thuế và nộp thuế. 
 
ðáng chú ý là Nghị ñịnh 85 không những quy ñịnh một cách rõ ràng về quyền và nghĩa 
vụ của người nộp thuế mà còn nâng cao vai trò chủ ñộng, tích cực của họ trong việc nộp 
thuế. Nếu trước ñây, cơ quan thuế quyết ñịnh mức thuế phải ñóng thì nay người nộp thuế 
có quyền khai thuế và tự tính số thuế phải nộp trừ bảy trường hợp Nghị ñịnh cho phép 
các cơ quan thuế ấn ñịnh số thuế phải nộp ñể tránh sự gian lận, chậm trễ hoặc trốn ñóng 
thuế. Cơ chế mới này ñòi hỏi người nộp thuế phải có trách nhiệm hơn trong việc xác 
ñịnh mức thuế mà họ phải nộp. 
 
Thời gian ñể hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế cũng ñược quy ñịnh theo cách tạo thuận lợi 
hơn cho người nộp thuế. Nếu người nộp thuế không thể hoàn thành nghĩa vụ ñóng thuế 
trong thời gian quy ñịnh vì lý do khách quan như thiên tai, hỏa hoạn hay do những thay 
ñổi trong chính sách của Nhà nước, họ sẽ ñược gia hạn thời gian nộp thuế. Nếu có bất kỳ 
sự thay ñổi nào về thông tin trong hồ sơ thuế, người ñóng thuế sẽ không phải làm quyết 
toán thuế như trước ñây mà chỉ phải thông báo với cơ quan thuế trong vòng 10 ngày kể 
từ ngày có sự thay ñổi. Thời gian gia hạn tối ña ñể hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế là một 
năm, ñối với các trường hợp chậm thực hiện nghĩa vụ do thiên tai hoặc hỏa hoạn thì thời 
gian gia hạn tối ña là hai năm kể từ ngày ñến hạn nộp thuế. 
 
Phương pháp kê khai và nộp thuế cũng ñược quy ñịnh ña dạng hơn. Ngoài các phương 
pháp kê khai thuế truyền thống, sắp tới người nộp thuế có thể kê khai thuế qua mạng 
internet, sau ñó hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế. Người nộp thuế cũng có thể nộp thuế 
bằng tiền mặt, thông qua tài khoản ngân hàng hoặc người trung gian theo các quy ñịnh 
hiện hành. 
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Ngoài ra, Nghị ñịnh 85 cho phép người nộp thuế có quyền tự quyết ñịnh khoản tiền thuế 
ñược khấu trừ hoặc ñược miễn trừ những trường hợp thuộc thẩm quyền riêng của cơ 
quan thuế. Quy ñịnh này nhằm giảm bớt những tranh chấp có thể phát sinh giữa người 
nộp thuế và cơ quan thuế. Người nộp thuế cũng có quyền yêu cầu cơ quan thuế kiểm tra 
chất lượng và mặt hàng của các sản phẩm xuất nhập khẩu và giữ bí mật về các thông tin 
ñó. Nếu nhân viên và cơ quan thuế không hoàn thành nghĩa vụ của họ trong thời gian 
quy ñịnh và gây ra các thiệt hại cho người nộp thuế, họ sẽ phải bồi thường cho người 
nộp thuế theo quy ñịnh hiện hành. Nghị ñịnh 85 cũng quy ñịnh một cách chi tiết trình tự 
và thủ tục tiến hành khiếu nại, tố cáo trong quá trình ñiều tra và nộp thuế. Nếu cán bộ 
thuế và thanh tra thuế vi phạm các quy ñịnh trên và gây thiệt hại cho người nộp thuế thì 
họ sẽ phải chịu các hình thức kỷ luật thích ñáng, kể cả có thể bị truy tố. 
 
Tóm lại, có thể nói Nghị ñịnh 85 ñã trao cho người nộp thuế nhiều quyền hơn trong quá 
trình ñăng ký, kê khai, tính thuế và nộp thuế. Tuy nhiên ñể thực hiện ñược các quyền 
này một cách chủ ñộng và có hiệu quả, ñiều cần thiết nhất là người nộp thuế cần phải 
ñược ñào tạo, nâng cao các kiến thức về thuế cũng như nhận ñược sự giúp ñỡ từ phía cơ 
quan thuế và các cơ quan hữu quan. 
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Luật ñầu tư 
 
 
Tìm ki ếm các nguồn vốn tư nhân cho cơ sở hạ tầng  
 
Vương Sơn Hà 
 
Kế thừa các quy ñịnh của Luật ðầu tư nước ngoài 1996, bên cạnh các hình thức ñầu tư 
khác, Luật ðầu tư 2005 khẳng ñịnh nhà ñầu tư ñược tiến hành các hoạt ñộng ñầu tư 
thông qua các hợp ñồng Xây dựng-Kinh doanh-Chuyển giao (BOT), Xây dựng-Chuyển 
giao-Kinh doanh (BTO) và Xây dựng-Chuyển giao (BT).  
 
Tuy nhiên, khái niệm về các hợp ñồng này trong Luật ðầu tư còn ñơn giản và mới dừng 
ở dạng cơ bản, chúng còn thiếu những quy ñịnh cụ thể về thủ tục ký kết và thực hiện dự 
án theo một trong những hình thức ñầu tư ñó. 
 
ðáp ứng ñiều này, ngày 11 tháng 5 năm 2007 Chính phủ ñã ban hành Nghị ñịnh 
78/2007/Nð-CP áp dụng chung cho tất cả các dự án ñầu tư và thay thế Nghị ñịnh 77/CP 
ngày 18 tháng 6 năm 1997 của Chính phủ ban hành Quy chế ñầu tư theo hình thức hợp 
ñồng Xây dựng-Kinh doanh-Chuyển giao (BOT) áp dụng cho ñầu tư trong nước và Nghị 
ñịnh 62/1998/Nð-CP ngày 15 tháng 8 năm 1998 của Chính phủ ban hành Quy chế ñầu 
tư theo hợp ñồng Xây dựng-Kinh doanh-Chuyển giao (BOT); Xây dựng-Chuyển giao-
Kinh doanh (BTO) và Xây dựng-Chuyển giao (BT) áp dụng cho ñầu tư nước ngoài tại 
Việt Nam. 
 
Nghị ñịnh 78 trước hết khẳng ñịnh lại chính sách của Chính phủ khuyến khích xây dựng 
cơ sở hạ tầng bao gồm ñường bộ, cầu, hầm; ñường sắt, các cảng hàng không, cảng biển 
và cảng sông; các nhà máy nước và xử lý nước thải; nhà máy ñiện v.v. Nghị ñịnh cũng 
yêu cầu các Bộ, cơ quan ngang Bộ và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xây dựng Danh mục 
hàng năm các dự án gọi vốn ñầu tư theo Hợp ñồng BOT, Hợp ñồng BTO và Hợp ñồng 
BT phù hợp với ñịnh hướng phát triển của ngành và ñịa phương mình. Tuy nhiên nhà 
ñầu tư vẫn có thể chủ ñộng ñề xuất dự án ngoài Danh mục dự án ñược công bố. 
 
Khi thực hiện các dự án BOT, BTO và BT, Nhà ñầu tư phải tự thu xếp các nguồn vốn ñể 
thực hiện dự án. Tuy nhiên, Nghị ñịnh có quy ñịnh vốn chủ sở hữu của nhà ñầu tư thực 
hiện Dự án phải ñạt mức tối thiểu như sau:  
� ðối với dự án có tổng vốn ñầu tư dưới 75 tỷ ñồng (4,7 triệu USD), vốn chủ sở 

hữu của Nhà ñầu tư không ñược thấp hơn 30% tổng vốn ñầu tư của dự án;  
� ðối với dự án có tổng vốn ñầu tư từ 75 tỷ ñồng ñến dưới 1.500 tỷ ñồng (93,75 

triệu USD), mức vốn này không ñược thấp hơn 20%; và 
� ðối với dự án có tổng vốn ñầu tư từ 1.500 tỷ ñồng trở lên, mức vốn này không 

ñược thấp hơn 10%. 
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Về mặt thủ tục, cơ quan Nhà nước có thẩm quyền sẽ tổ chức ñấu thầu trong nước hoặc 
quốc tế ñể lựa chọn nhà ñầu tư ñàm phán hợp ñồng dự án, trừ trường hợp nhà ñầu tư sẽ 
do cơ quan Nhà nước chỉ ñịnh hoặc dự án do nhà ñầu tư ñề xuất. 
 
Tương phản với phần lớn dự án ñầu tư mà hồ sơ sẽ ñược nộp lên Ủy ban nhân dân cấp 
tỉnh hoặc Ban quản lý khu công nghiệp ñể ñược cấp giấy chứng nhận ñầu tư, Bộ Kế 
hoạch và ðầu tư sẽ là ñầu mối tổ chức thẩm tra và cấp Giấy chứng nhận ñầu tư cho các 
dự án BOT, BTO và BT. 
 
Nhà ñầu tư phải thực hiện biện pháp bảo ñảm nghĩa vụ theo hợp ñồng dự án dưới hình 
thức bảo lãnh của ngân hàng hoặc biện pháp bảo ñảm nghĩa vụ khác. Tuy nhiên, khác 
với các quy ñịnh trước ñây, Nghị ñịnh 78 quy ñịnh số tiền bảo ñảm nghĩa vụ phải ñạt tỷ 
lệ tối thiếu như sau: 
• ðối với dự án có tổng vốn ñầu tư dưới 75 tỷ ñồng: ít nhất bằng 3%  tổng vốn ñầu 

tư của dự án. 
• ðối với dự án có tổng vốn ñầu tư từ 75 tỷ ñồng ñến dưới 1.500 tỷ ñồng: ít nhất 

bằng 2%; 
• ðối với dự án có tổng vốn ñầu tư từ 1.500 tỷ ñồng trở lên: ít nhất bằng 1%. 
 
Nhà ñầu tư theo Nghị ñịnh 78 không chỉ có các nghĩa vụ mà cả các quyền và ưu ñãi. Các 
dự án BOT và BTO ñược hưởng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp ưu ñãi như quy 
ñịnh ñối với dự án thuộc Danh mục lĩnh vực ñặc biệt ưu ñãi ñầu tư cho toàn bộ thời gian 
thực hiện dự án. Nhà thầu và các nhà thầu phụ của dự án ñược miễn thuế nhập khẩu 
trong quá trình thực hiện dự án. Tương tự, các ñối tượng sở hữu công nghiệp ñang trong 
thời gian bảo hộ, bí quyết kỹ thuật, quy trình công nghệ và các dịch vụ kỹ thuật ñể thực 
dự án cũng ñược miễn các loại thuế liên quan ñến chuyển giao công nghệ và thu nhập từ 
tiền bản quyền. 
 
Các ưu ñãi thuế tương tự cũng áp dụng ñối với dự án khác do Nhà ñầu tư thực hiện ñể 
thu hồi vốn ñầu tư cho một dự án BT, có tính ñến thời gian thu hồi vốn của công trình 
BT và khả năng thu lợi nhuận của dự án khác. 
 
Ngoài ra, doanh nghiệp dự án còn: 
� ñược miễn tiền sử dụng ñất hoặc tiền thuê ñất trong toàn bộ thời gian thực hiện 

dự án; 
� có thể cầm cố, thế chấp tài sản và quyền sử dụng ñất khi ñược sự chấp thuận của 

cơ quan Nhà nước có thẩm quyền mà không làm ảnh hưởng ñến mục tiêu, tiến ñộ 
và hoạt ñộng của dự án; 

� ñược ưu tiên cung cấp các dịch vụ công ích trong trường hợp khan hiếm hoặc có 
hạn chế về ñối tượng ñược sử dụng công trình công cộng. 

 
Một ñiều quan trọng nữa là nhà ñầu tư nước ngoài có thể lựa chọn luật pháp ñiều chỉnh 
hợp ñồng dự án và các hợp ñồng khác có liên quan tới dự án là pháp luật nước ngoài với 
ñiều kiện là pháp luật ñó không mâu thuẫn với những nguyên tắc cơ bản của pháp luật 
Việt Nam.  
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Các lĩnh vực khác:  
 

Tài chính 
• Ngày 25/6/2007, Bộ Tài chính ñã ra Thông tư số 69/2007/TT-BTC, hướng dẫn một 

số ñiều của Nghị ñịnh số 151/2006/Nð-CP ngày 20/12/2006 của Chính phủ về tín 

dụng ñầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước; 

• Thông tư số 67/2007/TT-BTC ngày 19/06/2007 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn 

việc chuyển ñổi các Trung tâm thẩm ñịnh giá, Trung tâm có chức năng hoạt ñộng 

thẩm ñịnh giá sang hoạt ñộng theo hình thức doanh nghiệp thẩm ñịnh giá; 

• Ngày 19/6/2007, Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp ñã ra Thông tư liên tịch số 

66/2007/TTLT-BTC-BTP hướng dẫn về thù lao và thanh toán chi phí cho luật sư 

trong trường hợp luật sư tham gia tố tụng theo yêu cầu của cơ quan tiến hành tố tụng. 

 

Thuế 
• Quyết ñịnh số 41/2007/Qð-BTC ngày 31/05/2007 của Bộ Tài chính về việc ban 

hành Biểu thuế nhập khẩu ưu ñãi ñặc biệt của Việt Nam ñể thực hiện Khu vực mậu 

dịch tự do ASEAN - Hàn Quốc (Phần I); 

• Ngày 18/7/2007, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 85/2007/TT-BTC hướng dẫn 

thi hành Luật quản lý thuế về việc ñăng ký thuế; 

• Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn 

thi hành một số ñiều của Luật Quản lý thuế và hướng dẫn thi hành Nghị ñịnh số 

85/2007/Nð-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy ñịnh chi tiết thi hành một số 

ñiều của Luật Quản lý thuế. 

 

Thương mại 
• Quyết ñịnh số 016/2007/Qð-BTM ngày 10/07/2007 của Bộ Thương mại về việc bổ 

sung Phụ lục 3 Quy chế cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa của Việt Nam - mẫu 

D ñể hưởng các ưu ñãi theo "Hiệp ñịnh về chương trình ưu ñãi thuế quan có hiệu lực 

chung (CEPT) ñể thành lập khu vực mậu dịch tự do ASEAN ban hành kèm theo 

Quyết ñịnh của Bộ trưởng Bộ Thương mại số 1420/2004/Qð-BTM ngày 

04/10/2004"; 

• Quyết ñịnh số 12/2007/Qð-BTM ngày 31/05/2007 của Bộ Thương mại về việc ban 

hành Quy chế cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa Mẫu E ñể hưởng các ưu ñãi 

theo Hiệp ñịnh Thương mại hàng hóa thuộc Hiệp ñịnh Khung về Hợp tác kinh tế 
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toàn diện giữa Hiệp hội các quốc gia ðông Nam Á và nước Cộng hòa Nhân dân 

Trung Hoa; 

• Ngày 17/7/2007, Bộ Thương mại ñã ban hành Thông tư số 09/2007/TT-BTM hướng 

dẫn thi hành Nghị ñịnh số 23/2007/Nð-CP quy ñịnh chi tiết Luật Thương mại về 

hoạt ñộng mua bán hàng hóa và các hoạt ñộng liên quan trực tiếp ñến mua bán hàng 

hóa của doanh nghiệp có vốn ñầu tư nước ngoài tại Vi ệt Nam. 

 

Lao ñộng 
• Nghị ñịnh số 110/2007/Nð-CP ngày 26/06/2007 của Chính phủ về chính sách ñối 

với người lao ñộng dôi dư do sắp xếp lại công ty Nhà nước; 

• Ngày 06/7/2007, Thủ tướng Chính phủ ñã ban hành Quyết ñịnh số 101/2007/Qð-

TTg về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia về việc làm ñến năm 2010. 

 

Y tế 
• Quyết ñịnh số 51/2007/Qð-BNN ngày 31/05/2007 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn về việc công bố Danh mục bổ sung thuốc thú y ñược phép lưu hành tại 

Việt Nam ñợt I năm 2007; 

• Quyết ñịnh số 50/2007/Qð-BNN ngày 31/05/2007 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn về việc công bố Danh mục bổ sung vắc xin, chế phẩm sinh học, vi sinh 

vật, hóa chất dùng trong thú y ñược phép lưu hành tại Vi ệt Nam ñợt I năm 2007; 

• Quyết ñịnh số 767/Qð-BNN ngày 21/03/2007 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn về việc ñính chính Danh mục vắc xin, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa 

chất dùng trong thú y ñược phép lưu hành tại Vi ệt Nam ban hành theo Quyết ñịnh số 

11/2007/Qð-BNN ngày 06/02/2007 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn; 

• Quyết ñịnh số 818/Qð-BYT ngày 05/03/2007 của Bộ Y tế về việc ban hành Danh 

mục hàng hóa nhập khẩu phải kiểm tra về vệ sinh an toàn thực phẩm theo mã số HS. 

 

Vận tải 
• Nghị ñịnh số 115/2007/Nð-CP ngày 05/07/2007 của Chính phủ về ñiều kiện kinh 

doanh dịch vụ vận tải biển; 

• Quyết ñịnh số 82/2007/Qð-TTg ngày 06/06/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc 

phê duyệt Hiệp ñịnh vận tải biển giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam và Chính phủ Hợp chủng quốc Hoa Kỳ. 
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ðất ñai 
• Nghị ñịnh số 113/2007/Nð-CP ngày 28/06/2007 của Chính phủ về việc quy ñịnh chi 

tiết và hướng dẫn thi hành một số ñiều của Luật ðê ñiều. 

• Thông tư số 06/2007/TT-BTNMT ngày 02/07/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường về việc hướng dẫn thực hiện một số ñiều của Nghị ñịnh số 84/2007/Nð-CP 

ngày 25/05/2007 của Chính phủ quy ñịnh bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng ñất, thu hồi ñất, thực hiện quyền sử dụng ñất, trình tự, thủ tục bồi 

thường, hỗ trợ, tái ñịnh cư khi Nhà nước thu hồi ñất và giải quyết khiếu nại về ñất 

ñai. 

 

Môi tr ường 
• Thông tư số 07/2007/TT-BTNMT ngày 03/07/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường về việc hướng dẫn phân loại và quyết ñịnh danh mục cơ sở gây ô nhiễm môi 

trường cần phải xử lý; 

• Thông tư số 42/2007/TT-BTC ngày 27/04/2007 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn 

thi hành Nghị ñịnh số 68/1998/Nð-CP ngày 03/09/1998 quy ñịnh chi tiết Thi hành 

Pháp lệnh Thuế tài nguyên (sửa ñổi) và Nghị ñịnh số 147/2006/Nð-CP ngày 

01/12/2006 của Chính phủ sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Nghị ñịnh số 

68/1998/Nð-CP nêu trên. 

 

Văn bản khác 
• Nghị ñịnh số 112/2007/Nð-CP ngày 26/06/2007 của Chính phủ về việc quy ñịnh chi 

tiết và hướng dẫn thi hành một số ñiều của Luật thể dục, thể thao; 

• Nghị ñịnh số 111/2007/Nð-CP ngày 26/06/2007 của Chính phủ về việc tổ chức, 

quản lý tổng công ty Nhà nước và chuyển ñổi tổng công ty Nhà nước, công ty Nhà 

nước ñộc lập, công ty mẹ là công ty Nhà nước theo hình thức công ty mẹ - công ty 

con hoạt ñộng theo Luật Doanh nghiệp; 

• Ngày 26/6/2007, Chính phủ ñã ban hành Nghị ñịnh số 109/2007/Nð-CP về chuyển 

doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thành công ty cổ phần. 

• Quyết ñịnh số 110/2007/Qð-TTg, ngày 18/7/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc 

phê duyệt quy hoạch phát triển ñiện lực quốc gia giai ñoạn 2006-2015 có xét ñến 

năm 2025; 

• Quyết ñịnh số 13/2007/Qð-BKHCN ngày 06/07/2007 của Bộ Khoa học và Công 

nghệ về việc ban hành "Danh mục phương tiện ño phải kiểm ñịnh"; 
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• Ngày 26/6/2007, Bảo hiểm Xã hội Vi ệt Nam ñã ban hành Quyết ñịnh số 902/Qð-

BHXH quy ñịnh về quản lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế bắt buộc; 

• Quyết ñịnh số 679/2007/Qð-BCA ngày 20/06/2007 của Bộ Công an về việc ban 

hành Quy chế cấp và quản lý "Giấy phép xuất nhập cảnh"; 

• Ngày 01/7/2007, Bộ Công an ñã ra Thông tư số 06/2007/TT-BCA-C11 về hướng 

dẫn thực hiện một số ñiều của Luật Cư trú và Nghị ñịnh số 107/2007/Nð-CP quy 

ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số ñiều của Luật Cư trú; 

• Ngày 27/6/2007, Bộ Tài chính ñã ra Thông tư số 72/2007/TT-BTC hướng dẫn việc 

ñăng ký và quản lý hành nghề kế toán; 

• Thông tư số 62/2007/TT-BTC ngày 14/06/2007 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn 

thi hành Nghị ñịnh số 97/2007/Nð-CP ngày 07/06/2007 của Chính phủ quy ñịnh 

việc xử lý vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết ñịnh hành chính trong 

lĩnh vực hải quan. 

• Thông tư số 02/2007/TT-BTP ngày 25/04/2007 của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn 

một số quy ñịnh của Luật Luật sư, Nghị ñịnh 28/2007/Nð-CP ngày 26 tháng 2 năm 

2007 quy ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số ñiều của Luật Luật sư. 
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